PHỤ LỤC 2

QUY TRÌNH CHỌN MẪU, TỔNG HỢP

VÀ SUY RỘNG KẾT QUẢ ĐIỀU TRA

I. Quy trình chọn mẫu 

         1. Chọn mẫu doanh nghiệp, hợp tác xã cho điều tra quý 
Tổng cục Thống kê chọn, lập danh sách và gửi về các Cục thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết gọn là Cục Thống kê) thực hiện rà soát trước khi tiến hành điều tra. 
(1) Doanh nghiệp nhà nước 
Thực hiện điều tra 100% các doanh nghiệp nhà nước.

(2) Doanh nghiệp ngoài nhà nước
- Đối với doanh nghiệp ngoài nhà nước đang hoạt động sản xuất kinh doanh ( là doanh nghiệp trong điều tra doanh nghiệp hàng năm - gọi là Tổ 1): Dàn chọn mẫu là các doanh nghiệp ngoài nhà nước được lập theo quy mô lao động và theo ngành kinh tế cấp 1. Trong mỗi ngành kinh tế thuộc dàn mẫu, các doanh nghiệp được sắp xếp theo thứ tự giảm dần của chỉ tiêu lao động. Doanh nghiệp được chọn mẫu theo phương pháp ngẫu nhiên rải đều. Mẫu chọn theo nguyên tắc đại diện cho từng ngành và cho từng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết gọn là tỉnh, thành phố).
+ Doanh nghiệp ngoài nhà nước có từ 300 lao động trở lên: Chọn 100% số doanh nghiệp cho tất cả các tỉnh, thành phố;
+ Doanh nghiệp ngoài nhà nước có từ 100-299 lao động: Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh chọn 15% số doanh nghiệp. Các tỉnh, thành phố còn lại chọn 50% số doanh nghiệp;
+ Doanh nghiệp ngoài nhà nước có từ 50-99 lao động: Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh chọn 7% số doanh nghiệp. Các tỉnh, thành phố còn lại chọn 25% số doanh nghiệp;
+ Doanh nghiệp ngoài nhà nước có từ 10-49 lao động: Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh chọn 2% số doanh nghiệp. Các tỉnh, thành phố còn lại chọn 8% số doanh nghiệp;
+ Doanh nghiệp ngoài nhà nước có dưới 10 lao động: Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh chọn 1% số doanh nghiệp. Các tỉnh, thành phố còn lại chọn 2% số doanh nghiệp;
- Doanh nghiệp ngoài nhà nước, hợp tác xã đang trong quá trình đầu tư chuẩn bị cho sản xuất kinh doanh (gọi là Tổ 2): Dàn chọn mẫu là các doanh nghiệp ngoài nhà nước đăng ký mới hàng năm do Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cung cấp, được chọn mẫu theo phương pháp ngẫu nhiên rải đều. Cách chọn mẫu, cỡ mẫu điều tra đồng nhất với Tổ 1.
(3) Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 
- Đối với doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài đang hoạt động sản xuất kinh doanh ( là doanh nghiệp trong điều tra doanh nghiệp hàng năm - gọi là Tổ 1): Mẫu điều tra được chọn như sau: 
+ Tỉnh, thành phố có 200 doanh nghiệp trở xuống: Thực hiện điều tra 100% số doanh nghiệp.
+ Tỉnh, thành phố có 201 doanh nghiệp trở lên: Chọn mẫu theo phương pháp ngẫu nhiên rải đều, mẫu được chọn theo quy mô lao động với nguyên tắc đại diện cho từng ngành cấp 1 như sau:

++ Doanh nghiệp có 300 lao động trở xuống: Chọn mẫu 15% số doanh nghiệp theo ngành cấp 1 đối với các tỉnh, thành phố có từ 201 đến 1000 doanh nghiệp;  chọn mẫu 5% số doanh nghiệp theo ngành kinh tế cấp 1 đối với các tỉnh, thành phố có từ 1001 doanh nghiệp trở lên. 
++ Doanh nghiệp có 301 lao động trở lên: Thực hiện điều tra 100% số doanh nghiệp;
- Doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài đang trong quá trình đầu tư chuẩn bị cho sản xuất kinh doanh (gọi là Tổ 2): Dàn chọn mẫu là các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký thành lập mới hàng năm do Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cung cấp, được sắp xếp theo quy mô lao động giảm dần. Chọn mẫu theo phương pháp ngẫu nhiên rải đều và đại diện cho từng ngành kinh tế cấp 1. Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh chọn 30% số lượng doanh nghiệp. Các tỉnh, thành phố còn lại chọn 100% số doanh nghiệp;
        Lưu ý khi chọn mẫu theo ngành kinh tế cấp 1: 
+ Ngành kinh tế cấp 1 theo từng nhóm lao động có 01 hoặc 02 doanh nghiệp thì chọn 100%;
+ Trường hợp dàn chọn mẫu ngành kinh tế cấp 1 theo từng nhóm lao động có từ 03 doanh nghiệp trở lên, do tỉ lệ chọn mẫu thấp (1% hoặc 2%), nếu không chọn tối thiểu được 02 doanh nghiệp đại diện vào mẫu điều tra thì quy ước chọn 02 doanh nghiệp ngẫu nhiên đại diện cho ngành kinh tế cấp 1 của nhóm lao động đó vào mẫu điều tra.
Chọn mẫu:
Bước 1: Tính số lượng doanh nghiệp được chọn vào mẫu của mỗi tỉnh, thành phố theo ngành kinh tế cấp 1;
Bước 2: Tính khoảng cách chọn mẫu (k): Bằng tổng số doanh nghiệp chia cho số doanh nghiệp được chọn điều tra mẫu; 

Khoảng cách chọn mẫu k  tính theo công thức sau:

	k
	=
	Số lượng doanh nghiệp 

	
	
	Số doanh nghiệp điều tra mẫu 


Bước 3: Chọn doanh nghiệp điều tra: Chọn ngẫu nhiên doanh nghiệp đầu tiên từ 1 đến k (giả sử là số "b" với điều kiện: b ≤ k). Các doanh nghiệp tiếp theo được chọn ứng với các số: bi = b + i.k ; ở đây i là số tự nhiên 1,2,3,...và dừng lại khi chọn đủ số doanh nghiệp mẫu cần thiết;
        Số lượng mẫu được chọn lại hàng năm căn cứ vào danh sách doanh nghiệp trong cuộc Điều tra doanh nghiệp hàng năm và danh sách của doanh nghiệp đăng ký mới hàng năm do Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp.
2. Chọn mẫu trang trại cho điều tra quý và năm 
Tổng cục Thống kê chọn, lập danh sách căn cứ trên dàn chọn mẫu là danh sách trang trại theo từng quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây viết gọn là huyện) của Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 và gửi Cục Thống kê rà soát trước khi tiến hành điều tra.

Mẫu trang trại chọn theo nguyên tắc ngẫu nhiên rải đều, quy định:
(1) Đối với điều tra quý:

- Huyện có 25 trang trại trở xuống: Chọn tối đa 10 trang trại;
- Huyện có 26 đến 50 trang trại: Chọn 40%;
- Huyện có 51 đến 100 trang trại: Chọn 20%;
- Huyện có 101 đến 200 trang trại: Chọn 10%. 
- Huyện có trên 200 trang trại: Chọn 5%.

         (2) Đối với điều tra năm: 

- Huyện có 50 trang trại trở xuống: Chọn tối đa 25 trang trại;
- Huyện có 51 đến 100 trang trại: Chọn 50%;
- Huyện có 101 đến 200 trang trại: Chọn 25%;

- Huyện có 201 đến 400 trang trại: Chọn 15%;

- Huyện có trên 400 trang trại: Chọn 10%.
          Chọn mẫu:
Bước 1: Tính số lượng trang trại được chọn vào mẫu điều tra của mỗi huyện;

Bước 2: Tính khoảng cách chọn mẫu (k): Bằng tổng số trang trại trong Huyện chia cho số trang trại được chọn điều tra.
 Khoảng cách chọn mẫu (k) được tính theo công thức:

	k
	=
	Tổng số trang trại trong huyện

	
	
	Số trang trại được chọn điều tra trong huyện


Bước 3: Chọn trang trại điều tra: Chọn ngẫu nhiên trang trại đầu tiên từ 1 đến k (giả sử là số “b” với điều kiện : b ≤ k), các trang trại tiếp theo được chọn ứng với các số: bi = b + i.k ; ở đây i là số tự nhiên 1,2,3,...và dừng lại khi chọn đủ số trang trại mẫu cần thiết.

Số lượng mẫu sẽ được Tổng cục Thống kê chọn lại hàng năm.    

          3. Chọn mẫu địa bàn hộ dân cư cho điều tra quý và năm
(1) Lập dàn chọn mẫu

Dàn mẫu địa bàn áp dụng trong điều tra vốn đầu tư thực hiện quý và năm được lấy từ danh sách địa bàn của dàn mẫu chủ của Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2014, trên cơ sở đã cập nhật những thay đổi đơn vị hành chính và mã thành thị, nông thôn mới cho từng địa bàn điều tra (đã loại bỏ những địa bàn đặc thù và những địa bàn không thể tiếp cận được ra khỏi mẫu điều tra).

 (2) Xác định cỡ mẫu

- Cỡ mẫu điều tra năm là 30% số địa bàn điều tra của dàn mẫu chủ trong Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2014 (chiếm 6,0% số địa bàn của toàn quốc); 

- Cỡ mẫu điều tra quý là 25% địa bàn số địa bàn điều tra năm, chiếm 7,5% số điều bàn trong tổng số địa bàn mẫu của điều tra dân số giữa kỳ (chiếm 1,5% số địa bàn của toàn quốc).

(3) Phân bổ mẫu

- Phân bổ mẫu điều tra năm: Trên cơ sở cỡ mẫu là 30% số địa bàn trong dàn mẫu của cuộc Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2014, Tổng cục Thống kê tiến hành phân bổ mẫu theo phương pháp tổng số địa bàn được chọn tỷ lệ thuận với căn bậc hai của quy mô hộ để phân bổ địa bàn điều tra cho cấp huyện có chia theo khu vực thành thị và nông thôn. Với phương pháp này, những huyện lớn (có nhiều hộ) có tỷ lệ nhỏ hơn tỷ lệ mẫu chung của toàn quốc và những huyện nhỏ (có ít hộ) có tỷ lệ mẫu lớn hơn tỷ lệ chung của toàn quốc. Chọn mẫu theo phương pháp này sẽ giúp làm tăng tính đại diện mẫu cho tất cả các huyện, đồng thời đảm bảo ý nghĩa tổng hợp cho cấp tỉnh, thành phố và toàn quốc.

Sau khi thực hiện phân bổ địa bàn mẫu theo phương pháp trên, những huyện có số địa bàn mẫu được phân bổ nhỏ hơn bình quân số lượng địa bàn của toàn tỉnh, thành phố sẽ được tăng lên bằng với số lượng địa bàn bình quân toàn tỉnh, thành phố; những huyện có tỷ lệ phân bổ mẫu lớn hơn 50% sẽ được điều chỉnh giảm xuống còn 50% nhưng vẫn phải đảm bảo số địa bàn tối thiểu bằng với số lượng địa bàn bình quân của cả tỉnh, thành phố.

- Phân bổ mẫu điều tra quý: Tương tự như phân bổ mẫu điều tra năm với cỡ mẫu là 25% số địa bàn của điều tra năm.

 (4) Chọn mẫu

Cả nước có 707 dàn mẫu cấp huyện, thực hiện chọn mẫu cho 707 huyện, theo các bước:

- Loại bỏ các địa bàn đặc thù của mỗi huyện;

- Sắp xếp các địa bàn trong huyện thành 2 nhóm thành thị và nông thôn (dàn mẫu được chọn riêng cho khu vực thành thị và khu vực nông thôn theo số lượng mẫu xác định cho từng huyện của tỉnh, thành phố);

Bước 1: Tính khoảng cách chọn mẫu bằng cách lấy tổng số địa bàn điều tra trong huyện chia cho số địa bàn điều tra đã chọn để xác định khoảng cách chọn (k) theo công thức:
	k
	=
	Tổng số địa bàn trong huyện

	
	
	Số địa bàn được chọn điều tra


Bước 2: Địa bàn đầu tiên được chọn ngẫu nhiên (giả sử là số “b”, điều kiện: b ≤ k), các địa bàn tiếp theo được chọn ứng với các số: bi = b + i.k ; ở đây i là số tự nhiên 1,2,3,...và dừng lại khi chọn đủ số địa bàn mẫu cần thiết.

Việc chọn mẫu địa bàn điều tra do Tổng cục Thống kê thực hiện hàng năm và gửi danh sách địa bàn điều tra được chọn để các Cục Thống kê rà soát, điều chỉnh, bổ sung và thay thế trước khi tiến hành điều tra.

4. Chọn mẫu điều tra năm đối với đơn vị sự nghiệp công lập có đầu tư từ nguồn vốn tự có, vốn liên doanh, liên kết là chủ yếu và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập (ngành y tế, giáo dục).
- Dàn chọn mẫu: Do Tổng cục Thống kê lập căn cứ trên danh sách đơn vị sự nghiệp ngành giáo dục và ngành y tế từ kết của Tổng điều tra kinh tế năm 2017 và Cục thống kê tiến hành rà soát, cập nhật hàng năm.
+ Nhóm 1: Các đơn vị sự nghiệp ngành giáo dục và đào tạo (ngành P) được lập theo 2 loại: (1) Đơn vị công lập; (2) Đơn vị ngoài công lập, được xếp theo độ dốc lao động giảm dần. Chọn mẫu theo phương pháp ngẫu nhiên rải đều; đối với đơn vị công lập, tỷ lệ mẫu được chọn là 20%, riêng thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An và tỉnh Thanh Hóa chọn 15%; đối với đơn vị ngoài công lập, tỷ lệ chọn mẫu là 100%, riêng thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh chọn 30%.
+ Nhóm 2: Các đơn vị sự nghiệp ngành y tế và trợ giúp xã hội (ngành Q) được lập theo 2 loại: (1) Đơn vị công lập và (2) Đơn vị ngoài công lập, được xếp theo độ dốc lao động giảm dần. Chọn mẫu theo phương pháp ngẫu nhiên rải đều; đối với đơn vị công lập, tỷ lệ mẫu được chọn là 30%; đối với đơn vị ngoài công lập, chọn mẫu 100%, riêng thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh chọn 30%.
· Chọn mẫu:
Bước 1: Xác định số lượng đơn vị được chọn vào mẫu của mỗi tỉnh, thành phố trên cơ sở tỷ lệ mẫu cần chọn theo quy định.
Bước 2:  Xác định khoảng chọn mẫu (k): Bằng tổng số đơn vị của mỗi loại chia cho số đơn vị điều tra mẫu đã được xác định ở bước 1. 

         Khoảng cách chọn mẫu k được tính theo công thức sau:

	k
	=
	Số lượng đơn vị của từng loại 

	
	
	Số đơn vị điều tra mẫu của từng loại


Bước 3: Chọn đơn vị điều tra: Chọn ngẫu nhiên đơn vị đầu tiên từ 1 đến k (giả sử là số "b" với điều kiện: b ≤ k). Các đơn vị tiếp theo được chọn ứng với các số: bi = b + i.k ; ở đây i là số tự nhiên 1,2,3,...và dừng lại khi chọn đủ số đơn vị mẫu cần thiết. 
II. Thay thế trong trường hợp mất mẫu

- Doanh nghiệp: Cục Thống kê chọn doanh nghiệp thay thế là doanh nghiệp có cùng ngành kinh tế cấp 1 và cùng quy mô lao động trong dàn chọn mẫu;
- Trang trại: Cục Thống kê chọn trang trại thay thế cùng loại trang trại và trong cùng huyện;
- Địa bàn điều tra được phân định trong Điều tra dân số giữa kỳ 2014 đến nay có thể thay đổi, tất cả các địa bàn chọn mẫu phải được rà soát lại hàng năm nhằm phát hiện các trường hợp cần xử lý sau đây:

 + Địa bàn được chọn không còn tồn tại (do giải toả hay một lý do nào khác) thì quy định thay thế bằng một địa bàn liền kề được chọn theo thứ tự Bắc - Nam - Đông - Tây. Cục Thống kê phải báo cáo những địa bàn thay thế về Tổng cục Thống kê (Vụ Thống kê Xây dựng và Vốn đầu tư) để điều chỉnh danh sách địa bàn điều tra.
 Với các địa bàn có vấn đề về xã hội, kinh tế, chính trị cần thay đổi thì cũng xử lý tương tự.

+ Địa bàn được chọn ở vùng sâu, vùng xa, khó điều tra, hoặc mới ra thành thị, mới có đường giao thông đi qua, mật độ đầu tư xây dựng quá dày, cần thay bằng địa bàn khác. Cục Thống kê phải báo cáo những địa bàn thay thế về Tổng cục Thống kê (Vụ Thống kê Xây dựng và Vốn đầu tư) để điều chỉnh danh sách địa bàn điều tra.

III. Tổng hợp và suy rộng kết quả điều tra

Vốn đầu tư thực hiện của từng tỉnh, thành phố được tổng hợp từ vốn đầu tư thực hiện của các đối tượng được điều tra quy định trong phương án này. Phương pháp suy rộng chỉ tiêu vốn đầu tư thực hiện của từng nhóm như sau:

 1. Doanh nghiệp 
Phương pháp suy rộng theo từng chỉ tiêu, từng ngành kinh tế cấp 1 và theo từng nhóm lao động áp dụng cho doanh nghiệp ngoài nhà nước và doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài như sau:

(1) Suy rộng cho từng chỉ tiêu theo ngành kinh tế cấp 1 của từng nhóm lao động như sau:

- Vốn đầu tư thực hiện bình quân một doanh nghiệp (DN) theo ngành cấp 1 thứ i và nhóm lao động (LĐ) thứ j:

	Vốn đầu tư thực hiện bình quân 1 DN ngành cấp 1 thứ i và nhóm LĐ thứ j (vbij)
	=
	Tổng vốn đầu tư thực hiện của DN được chọn mẫu ngành cấp 1 thứ i và nhóm LĐ thứ j 

có đầu tư (vij)
	
	

	
	
	Số DN được chọn mẫu ngành cấp 1 thứ i và nhóm LĐ thứ j có đầu tư (nij)
	
	


- Tỷ lệ mẫu doanh nghiệp có thông tin vốn đầu tư thực hiện của ngành cấp 1 thứ i và nhóm lao động thứ j:
	Tỷ lệ mẫu DN có thông tin vốn đầu tư thực hiện ngành cấp 1 thứ i và nhóm LĐ thứ j (kij)
	=
	Số DN được chọn mẫu ngành cấp 1 thứ i và nhóm LĐ thứ j có đầu tư (nij)
	
	

	
	
	Tổng số DN được chọn mẫu ngành cấp 1 thứ i và nhóm LĐ thứ j (Mij)
	
	


         - Suy rộng vốn đầu tư thực hiện của ngành cấp 1 thứ i và nhóm lao động thứ j cho tỉnh, thành phố:
	Vốn đầu tư thực hiện của DN ngành cấp 1 thứ i và nhóm LĐ thứ j của tỉnh (Vij)
	=
	Tổng số DN của toàn ngành cấp 1 thứ i và nhóm LĐ thứ j (Nij)
	x
	Tỷ lệ mẫu DN có thông tin vốn đầu tư thực hiện ngành cấp 1 thứ i và nhóm LĐ thứ j (kij)
	x
	Vốn đầu tư thực hiện bình quân 1 DN ngành cấp 1 thứ i và nhóm LĐ thứ j (vbij)


(2) Vốn đầu tư của DN của ngành cấp 1 thứ i: VC1i = ∑Vij
(3) Vốn đầu tư của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: V = ∑VC1i
2. Trang trại
Suy rộng vốn đầu tư thực hiện của trang trại như sau:
(1) Suy rộng vốn đầu tư thực hiện của trang trại theo từng huyện:

- Vốn đầu tư thực hiện bình quân một trang trại của một huyện:

	Vốn đầu tư thực hiện bình quân 01 trang trại của huyện
	=
	Tổng vốn đầu tư thực hiện của các trang trại được chọn mẫu có đầu tư của huyện
	
	

	
	
	Số trang trại được chọn mẫu có đầu tư
 của huyện
	
	


· Tỷ lệ mẫu trang trại có thông tin vốn đầu tư thực hiện của huyện:

	Tỷ lệ mẫu trang trại
 có thông tin vốn 
đầu tư thực hiện 
của huyện 
	=
	Số trang trại được chọn mẫu có đầu tư 

của  huyện
	
	

	
	
	Tổng số trang trại được chọn mẫu
 của huyện
	
	


· Suy rộng vốn đầu tư thực hiện của trang trại theo từng huyện:

	Vốn đầu tư thực hiện của trang trại theo từng huyện
	=
	Tổng số trang trại của huyện
	x
	Tỷ lệ mẫu trang trại có thông tin vốn đầu tư thực hiện của huyện
	x
	Vốn đầu tư thực hiện bình quân 1 trang trại của huyện


(2) Vốn đầu tư thực hiện khu vực trang trại của tỉnh, thành phố là tổng vốn đầu tư thực hiện của trang trại của toàn bộ các huyện.
3. Hộ dân cư
Vốn đầu tư thực hiện của hộ dân cư được tính và suy rộng theo hai khu vực thành thị và nông thôn:
(1) Suy rộng vốn đầu tư thực hiện của hộ dân cư thuộc khu vực thành thị trong từng quận, huyện: 

	Vốn đầu tư thực hiện của hộ dân cư 
trong huyện
(khu vực thành thị)
	=
	Vốn đầu tư thực hiện của các địa bàn thành thị được chọn mẫu trong huyện
	x
	Tổng số địa bàn thành thị 
trong huyện

	
	
	Số địa bàn thành thị được chọn mẫu trong huyện
	
	


(2) Suy rộng vốn đầu tư thực hiện của hộ dân cư thuộc khu vực nông thôn trong từng huyện:
	Vốn đầu tư thực hiện của hộ dân cư 
trong  huyện
(khu vực nông thôn)
	=
	Vốn đầu tư thực hiện của các địa bàn nông thôn được chọn mẫu trong huyện
	x
	Tổng số địa bàn nông thôn 
trong huyện

	
	
	Số địa bàn nông thôn được chọn mẫu trong huyện
	
	


Vốn đầu tư thực hiện khu vực hộ dân cư của tỉnh, thành phố là tổng giá trị vốn đầu tư thực hiện của hộ dân cư thuộc khu vực thành thị và khu vực nông thôn trong từng huyện.

Quy ước: Do tỷ lệ chọn mẫu địa bàn điều tra nhỏ (cỡ mẫu địa bàn là 1,5%  điều tra quý và 6% điều tra năm), để đảm bảo giá trị vốn đầu tư thực hiện khu vực hộ dân cư sau khi suy rộng phản ánh sát thực tế (số liệu không bị tăng cao đột biến), những hộ dân cư có giá trị đầu tư quá lớn sẽ được tách khỏi quá trình suy rộng và cộng trực tiếp vào giá trị vốn đầu tư thực hiện của cấp huyện sau khi đã suy rộng.
4. Đơn vị sự nghiệp công lập có đầu tư từ nguồn vốn tự có, vốn liên doanh, liên kết và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập (ngành y tế, giáo dục)
Suy rộng vốn đầu tư thực hiện theo từng ngành kinh tế và theo từng loại hình tổ chức như sau:

(1) Suy rộng vốn đầu tư thực hiện của đơn vị sự nghiệp công lập ngành giáo dục:

         - Vốn đầu tư thực hiện bình quân một đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL) của ngành giáo dục:

	Vốn đầu tư thực hiện bình quân 1 đơn vị SNCL ngành giáo dục
	=
	Tổng vốn đầu tư thực hiện của các đơn vị SNCL ngành giáo dục được chọn mẫu có đầu tư
	
	

	
	
	Số đơn vị SNCL ngành giáo dục

 được chọn mẫu có đầu tư 
	
	


· Tỷ lệ mẫu có thông tin vốn đầu tư thực hiện của đơn vị SNCL ngành giáo dục:
	Tỷ lệ mẫu có thông tin vốn đầu tư thực hiện 
của đơn vị SNCL 
ngành giáo dục
	=
	Số đơn vị SNCL ngành giáo dục

 được chọn mẫu có đầu tư
	
	

	
	
	Tổng số đơn vị SNCL ngành giáo dục 

được chọn mẫu 
	
	


· Suy rộng vốn đầu tư thực hiện của khu vực đơn vị SNCL ngành giáo dục cho toàn tỉnh, thành phố:
	Vốn đầu tư thực hiện đơn vị SNCL ngành giáo dục của tỉnh, thành phố
	=
	Tổng số đơn vị SNCL ngành giáo dục của tỉnh, thành phố
	x
	Tỷ lệ mẫu có thông tin vốn đầu tư thực hiện của đơn vị SNCL ngành giáo dục
	x
	Vốn đầu tư thực hiện bình quân 1 đơn vị SNCL ngành giáo dục


(2) Áp dụng tương tự cách suy rộng  vốn đầu tư thực hiện đối với đơn vị sự nghiệp ngoài công lập (SNNCL)  ngành giáo dục, đơn vị SNCL và SNNCL ngành y tế.
(3) Vốn đầu tư thực hiện của đơn vị sự nghiệp ngành giáo dục, y tế của tỉnh, thành phố = Vốn đầu tư thực hiện đơn vị SNCL ngành giáo dục + Vốn đầu tư thực hiện đơn vị SNNCL ngành giáo dục + Vốn đầu tư thực hiện đơn vị SNCL ngành y tế + Vốn đầu tư thực hiện đơn vị SNNCL ngành y tế. 
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